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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

 

DANH MỤC ẤN PHẦM 

KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO 

VÀ DU LỊCH THANH HÓA (22/7/2011-22/7/2021) 

 

1. ẤN PHẨM VÀ KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC 

TT TÊN ẤN PHẨM TÊN TÁC GIẢ THÔNG TIN ẤN PHẨM 

1.  

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa = Thanh Hóa university of Culture, 

Sports án Tourism 

NGƯT.TS Lê Văn Tạo (chịu trách 

nhiệm nội dung) 

Hoàng Thanh Bình 

Lê Thị Thảo 

Nxb Thế giới, Tháng 9-

2011 

2.  
45 năm truyền thống Trường Đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa 

NGƯT.TS Lê Văn Tạo (chịu trách 

nhiệm nội dung) 

Nxb Thế giới, Tháng 7-

2013 

3.  

50 năm Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Thanh Hóa - Những chặng đường xây dựng và 

phát triển của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch (1967 - 2017) 

PGS.TS Trần Văn Thức (chủ biên) 

Đỗ Hữu Thích 

Lê Văn Tạo 

Nguyễn Trung Liên 

Lê Thanh Hà 

Nguyễn Thị Thục 

Nxb Thế giới, 2017 

ISBN: 978-604-77-3895-3 
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TT TÊN ẤN PHẨM TÊN TÁC GIẢ THÔNG TIN ẤN PHẨM 

Hà Đình Hùng 

Lê Thị Thảo 

Hoàng Thị Thanh Bình  

4.  

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Thanh Hóa và liên kết 

phát triển du lịch quốc gia, quốc tế” = The paper 

collection for the conference “Thanh Hoa with 

international ang national tourism development 

linkage” 

NGND.PGS.TS. Lê Văn Tạo 

TS. Lê Thanh Hà 

ThS. Lê Thị Thảo 

ThS. Nguyễn BíchThục 

ThS. Hà Đình Hùng 

ThS. Nguyễn Văn Dũng 

Tháng 12/2014 

5.  

Minscat, EDS Business school and TUCST 

research journal. “2nd international reseach seminar 

and presentation 2015 special edition” 

Mindro state college of Agriculture 

and technology -Thanh Hoa 

University of Culture, Sport and 

Tourism Thanh Hoa, Viet Nam - EDS 

business scholl Malaysia Penang, 

Malaysia 

Volume 2, Number 2, 

October 5-6,2015  

ISSN: 2408-3424 

6.  

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Thanh Hóa - 70 năm 

phát huy giá trị di sản cách mạng tháng 8 (1945-

2015)” 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa - Trường ĐH 

Hồng Đức 

NXB Thanh Hóa, 2016 

7.  Kỷ yêu hội thảo “Edukacja Humanistyczna”  University of Zielona Goza 
Nr 1(36), 2017, Szczecin  

ISSN: 1507-4943 

8.  

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế “Giáo dục đại 

học trong bối cảnh hội nhập Cộng đồng Kinh tế 

ASEAN” = The papers collection for the 

international research conference “Highter 

PGS.TS. Trần Văn Thức  

TS. Lê Thanh Hà 

TS. Nguyễn Thị Thục 

TS. Nguyễn Văn Dũng 

NXB Thế giới, 2017 

ISBN: 978-604-77-3761-1 
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TT TÊN ẤN PHẨM TÊN TÁC GIẢ THÔNG TIN ẤN PHẨM 

Education in the intergration context of ASEAN 

Economic Community” 

TS. Lê Thị Thảo 

NCS. Hà Đình Hùng 

NCS. Hoàng Thị Huệ 

ThS. Hoàng Thị Thanh Bình 

9.  

Kỷ yếu Hội thảo Ba Lan “Culture - Education - 

Professional work (Polish and Vietnamese 

Experiences) 

Zdzislaw Wolk 

Cao Long Van 

Nguyen Van Cuong 

Ngo Dinh Phuong 

Tran Van Thuc 

Zielona Góra, 2018, Printer 

in Poland by Remigraf, 

Warsaw 

ISBN: 978-83-945714-8-1 

10.  

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế “Đào tạo lĩnh 

vực văn hóa – nghệ thuật, thể thao và du lịch trong 

thời kỳ hội nhập” = International conference 

proceedings “Traning culture – arts, sports and 

tourism in the integration period” 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa 

Nxb Thế giới, 2018 

ISBN: 978-604-77-4713-9 

11.  

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Văn hóa, nghệ thuật, thể 

thao và du lịch – Những vấn đề đặt ra với Thanh 

Hóa và khu vực Nam sông Hồng, Bắc Trung bộ” 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa 

Nxb Khoa học Xã hội, 2020 

ISBN: 978-604-9964-38-1 

12.  

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa – TUCTS Journal of 

Science 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa 

Số 01(01), T8-2017, ISSN: 

2588-1264  

13.  

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa – TUCTS Journal of 

Science 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa 

Số 01(02), T1-2018 

ISSN: 2588-1264  

14.  Tạp chí Khoa học Trường Đại học Văn hóa, Thể Trường Đại học Văn hóa, Thể thao Số 02(03), T6-2018 



4 
 

TT TÊN ẤN PHẨM TÊN TÁC GIẢ THÔNG TIN ẤN PHẨM 

thao và Du lịch Thanh Hóa – TUCTS Journal of 

Science 

và Du lịch Thanh Hóa ISSN: 2588-1264 

15.  

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa – TUCTS Journal of 

Science 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa 

Số 03(04), T9-2018 

ISSN: 2588-1264 

16.  

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa – TUCTS Journal of 

Science 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa 

Số 01(05), T1-2019 

ISSN: 2588-1264 

17.  

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa – TUCTS Journal of 

Science 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa 

Số 02(06), T4-2019 

ISSN: 2588-1264 

18.  

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa – TUCTS Journal of 

Science 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa 

Số 03(07), T9-2019 

ISSN: 2588-1264 

19.  

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa – TUCTS Journal of 

Science 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa 

Số 01(08), T5-2020 

ISSN: 2588-1264 

20.  

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa – TUCTS Journal of 

Science 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa 

Số 02(09), T11-2020 

ISSN: 2588-1264 

21.  

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa – TUCTS Journal of 

Science 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa 

Số 01(10), T01-2021 

ISSN: 2588-1264 
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II. DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH 

TT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI 
THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

NĂM 

NGHIỆM 

THU 

GHI CHÚ 

1.  
Xây dựng mô hình đào tạo theo nhu cầu xã 

hội lĩnh vực Văn hóa và Du lịch tại Thanh Hóa 
PGS.TS. Lê Văn Tạo 2011-2013 2013 Xuất sắc 

2.  

Nghiên cứu thực trạng, giải pháp xây dựng và 

nâng cao chất lượng hoạt động thiết chế văn 

hoá cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, 

xã hội ở Thanh Hoá giai đoạn 2012-2020 

TS. Nguyễn Bích Thục 2011 - 2013 2013 Xuất sắc 

3.  

Nghiên cứu tiềm năng, giải pháp phát triển 

không gian văn hóa Hàm Rồng trở thành khu 

du lịch quốc gia (2012-2020) 

ThS. Lê Thị Thảo 2012 - 2014 2014 Xuất sắc 

4.  

Nghiên cứu tiềm năng di sản văn hóa và đề 

xuất giải pháp xây dựng hệ thống sản phẩm 

văn hóa-du lịch tại không gian văn hóa- du 

lịch Thành Nhà Hồ và khu di t`ích lịch sử Lam 

Kinh 

PGS.TS. Lê Văn Tạo 2013 - 2015 2015 Xuất sắc 

5.  

Nghiên cứu giải pháp công nghệ, xây dựng 

hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý và đào tạo 

ngành học đặc thù tại trường Đại học Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá 

ThS. Tào Ngọc Biên 2014-2016 2016 Đạt 

6.  

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp tổ chức 

hoạt động du lịch ở Bản Đốc xã Cổ Lũng và 

bản Tôm xã Ban Công, huyện Bá Thước, tỉnh 

TS. Nguyễn Thị Thục 2015-2017 2017 Xuất sắc 
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TT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI 
THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

NĂM 

NGHIỆM 

THU 

GHI CHÚ 

Thanh Hóa 

7.  

Nghiên cứu các giải pháp bảo tồn, phát huy 

giá trị lịch sử - văn hóa của hệ thống đền thờ 

ở Thanh Hóa 

PGS.TS Trần Văn Thức 2016-2018 2018 Xuất sắc 

8.  
Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch để 

phục vụ phát triển du lịch biển ở Thanh Hóa 
ThS. Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 2016-2018 2018 Xuất sắc 

9.  
Nghiên cứu giá trị đặc sản ẩm thực của tỉnh 

Thanh Hóa phục vụ phát triển du lịch 

TS. Lê Thị Lệ 

 
2016-2018 2018 Đạt 

10.  

Nghiên cứu giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị 

Đình làng ở Thanh Hóa trong giai đoạn hiện 

nay 

TS. Lê Thị Thảo 2017-2019 2019 Đạt 

11.  

Nghiên cứu nâng cao năng lực tiếng Anh 

chuyên ngành cho đội ngũ hướng dẫn viên, 

thuyết minh viên DL trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa 

TS. Lê Thanh Hà 2017-2019 2019 Xuất sắc 

12.  

XD mô hình làng bản VH  gắn với đảm bảo 

vững chắc quốc phòng an ninh các huyện 

vùng biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy  2017-2019 2019 Xuất sắc 

13.  

Nghiên cứu giá trị lịch sử, văn hóa và đề xuất 

giải pháp bảo tồn, tôn tạo, phát huy di tích 

chùa Am Các trong phát triển kinh tế xã hội 

tỉnh Thanh Hóa 

PGS.TS. Trần Văn Thức 2018-2020 2020 Xuất sắc 
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TT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI 
THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

NĂM 

NGHIỆM 

THU 

GHI CHÚ 

14.  
Xây dựng cơ sở dữ liệu các tuyến du lịch trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa 
ThS. Hà Đình Hùng 2018-2020 2020 Đạt 

15.  

Phát huy giá trị ca khúc tiêu biểu viết về 

Thanh Hóa để phục vụ công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước, quê hương 

ThS. Đoàn Tiến Dũng 2018-2020 
 

2020 
Đạt 

16.  

Nghiên cứu giá trị các làng nghề trên địa bàn 

Thanh Hóa và đề xuất giải pháp khai thác 

phục vụ phát triển du lịch của tỉnh. 

TS. Nguyễn Thị Thục 2019-2021 2021 Xuất sắc 

 

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN XUẤT BẢN 

TT TÊN GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU TÁC GIẢ THÔNG TIN XUẤT BẢN 

1.  
Di sản văn hóa nguồn lực đặc biệt cho phát 

triển du lịch Thanh Hóa 
NGND.PGS.TS. Lê Văn Tạo Nxb Thế Giới, 2011 

2.  Mỹ thuật kiến trúc Việt Nam NGND.PGS.TS. Lê Văn Tạo Nxb Thế Giới, 2012 

3.  Đền chùa tiểu biểu trên vùng đất Nghệ An 

PGS.TS. Trần Văn Thức 

(chủ biên) 

Mai Phương Ngọc 

Đặng Như Thường 

Hà Đình Hùng 

Hoàng Thị Thanh Bình 

Nguyễn Đình Thảo 

Nxb Nghệ An, 2016 

ISBN: 978-604-906-734-1 
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TT TÊN GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU TÁC GIẢ THÔNG TIN XUẤT BẢN 

Lê Thị Bưởi 

4.  
Lịch sử mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh 

Hóa (1930-2018)  

PGS.TS. Trần Văn Thức 

(chủ biên) 

ThS. Nguyễn Thị Phương 

CN. Đào Thị Châu 

Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019 

ISBN: 978-604-574-434-5  

5.  
Lịch sử ngành Tài chính tỉnh Nghệ An (1945-

2015) 

PGS.TS. Trần Văn Thức 

(chủ biên) 

TS. Đặng Như Thường 

TS. Lê Thế Cường 

TS. Nguyễn Văn Tuấn 

TS. Hắc Xuân Cảnh 

ThS. Phạm Tiến Đông 

Nxb Chính trị Quốc Gia, 2015 

ISBN: 978-604-57-1853-7 

6.  
Lịch sử phong trào phụ nữ Thanh Hóa (1930-

2016)  

PGS.TS. Trần Văn Thức 

(chủ biên) 

NNC. Phạm Tấn 

NNC. Đào Thị Châu 

TS. Lê Thị Thảo 

TS.Võ Văn Thật 

Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019 

ISBN: 978-604-57-4931-9 

7.  
Thiệu Hóa - 20 năm một chặng đường phát 

triển (1996-2016) 

PGS.TS. Trần Văn Thức 

(chủ biên) 

TS.Trịnh Văn Súy 

Đỗ Thế Bằng 

Vũ Tuấn Anh 

Lưu Minh Túy 

Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016 

ISBN: 978-604-57-2917-5 
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TT TÊN GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU TÁC GIẢ THÔNG TIN XUẤT BẢN 

8.  Thuật ngữ Du lịch Việt - Anh Lê Thanh Hà 
Nxb Khoa học Xã hội, 2017 

ISBN: 978-604-95-6046-0 

9.  
Những hình thức giao lưu điển hình của văn 

hóa việt 

TS. Lê Thanh Hà (chủ biên) 

ThS. Hà Đình Hùng 

ThS. Nguyễn Hồng Thúy 

ThS. Đỗ Mạnh Thắng 

Nxb Dân trí, 2019 

ISBN: 978-604-88-8154-2 

10.  
Sự phát triển các khu công nghiệp vùng Bắc 

Trung Bộ 
TS. Lê Thị Lệ 

Nxb Chính trị Quốc gia, 2016 

ISBN: 978-604-57-2542-9  

11.  Đặc sản ẩm thực Thanh Hóa 

TS.Lê Thị Lệ (chủ biên) 

Hoàng Thị Thanh Bình 

Trịnh Xuân Phương 

Nxb Thế giới, 2019  

ISBN: 978-604-77-6353-5 

12.  35 năm Họa sỹ - Nhà giáo Trương Thế Minh 
Họa sỹ - Nhà giáo Trương 

Thế Mình 
Nxb Thanh Hóa, 2013 

13.  
Bàn về góc nhìn liên văn hóa qua tiểu thuyết 

Mạc Ngôn 

Tạ Thị Thủy (chủ biên) 

Nguyễn Thị Thủy 

Nguyễn Thị Hường 

Nguyễn Thị Thanh Nga 

Nxb Thanh Hóa, 2020 

ISBN: 978-604-74-4597-4 

14.  
Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn dưới 

tác động của di cư lao động ở Thanh Hóa 
Đoàn Văn Trường 

Nxb Giáo dục Việt Nam, 2019 

ISBN: 978-604-0-19382-7 

15.  
Cửa sổ mới = New Window (Group Exhibition 

Fine Art) 

Nguyễn Hoàng Linh 

Nguyễn Văn Phúc 

Phạm Văn Thắng 

Nguyễn Đăng Khoa 

Lê Văn Tĩnh 

Nxb Thanh Hóa, 2011 
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TT TÊN GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU TÁC GIẢ THÔNG TIN XUẤT BẢN 

16.  Di sản văn hóa vùng Hàm Rồng Nguyễn Thị Thục 
Nxb Khoa học xã hội, 2016  

ISBN: 978-604-944-719-8,  

17.  
Du lịch cộng đồng tại huyện Bá Thước, tỉnh 

Thanh Hóa 

Nguyễn Thị Thục (chủ biên) 

Lê Thị Bưởi 

Nguyễn Thị Hà 

Trần Nhật Hải 

Trần Tiến 

Đoàn Văn Trường 

Vũ Thị Thủy 

Vũ Văn Tuyến 

Nxb Khoa học xã hội, 2020 

ISBN: 978-604-956-982-1 

18.  Đình làng Xứ Thanh 

Lê Thị Thảo (chủ biên) 

Trần Việt Anh 

Trần Trung Hiếu 

Nguyễn Hoài Nam 

Nguyễn Thị Khuyến 

Nxb Thế giới, 2019 

ISBN: 978-604-77-6979-7 

19.  Đối chiếu thuật ngữ Thời trang Anh - Việt TS. Hoàng Thị Huệ 
Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021 

ISBN: 978-604-315-883-0 

20.  
Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

ThS. Phạm Thị Phượng (chủ 

biên) 

ThS. Phạm Thị Hoàng Hiền 

ThS. Mai Đông 

ThS. Nguyễn Văn Dũng 

ThS. Trịnh Thị Thúy Khuyên 

Nxb Thanh Hóa, 2016 

ISBN: 978-604-74-2617-1 

21.  Giáo trình môn học lý luận và phương pháp TS. Phạm Văn Đàn (chủ biên) Nxb Đại học Thái Nguyên, 2021 



11 
 

TT TÊN GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU TÁC GIẢ THÔNG TIN XUẤT BẢN 

thể dục thể thao trường học ThS. Hoàng Sỹ Trung 

ThS. Nguyễn Hữu Thắng 

ThS. Nguyễn Công Thành  

ThS. Trịnh Việt Dũng 

ThS Cao Ngọc Thành 

ISBN: 978-604-9987-16-8 

22.  Giáo trình Tổ chức thi đấu thể dục thể thao 

TS.Trịnh Ngọc Trung (chủ 

biên) 

TS. Đồng Hương Lan 

Nxb Thể thao và Du lịch, 2019 

ISBN: 978-604-85-0787-9 

23.  Huấn luyện tâm lý cho vận động viên 

ThS. Trần Thị Vân (chủ biên) 

ThS. Hoàng Thị Huệ 

ThS. Hoàng Thị Thảo 

ThS. Vũ Hoàng Oanh 

ThS. Lê Văn Dương 

ThS. Nguyễn Thị Tình 

Nxb Thể thao và du lịch, 2019 

ISBN: 978-604-85-0806-7 

24.  Kỹ năng báo chí truyền thông thể thao 

TS. Hoàng Công Dân (chủ 

biên) 

ThS. Trịnh Ngọc Trung 

Nxb Thể dục thể thao, 2017 

ISBN: 978-604-85-0610-0 

25.  
Nâng cao sức khỏe bằng phương pháp tập 

chạy và đi bộ 

TS.Võ Văn Đăng 

ThS.Văn Đình Cường 

ThS.Tô Thị Hương 

ThS.Lê Đình Cường 

CN.Hoàng Công Minh 

Nxb Thể dục Thể thao, 2016 

ISBN: 978-604-85-0577-6 

26.  Nghiệp vụ thuyết minh du lịch Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 
Nxb Thanh Hóa, 2016 

ISBN: 978-604-74-2615-7 
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27.  
Ngữ pháp căn bản tiếng anh - Trình độ A, 

Quyển I 

Nguyễn Thị Quyết (chủ biên) 

Trịnh Thị Thơm 

Nguyễn Huy Tậu 

Nguyễn Thị Hồng 

Trịnh Thị Hằng 

Vũ Thị Loan 

Lê Hoàng Hương 

Lưu Thị Hồng Sâm 

Lê Thiên Tường 

 Lưu Thị Thanh Tú 

Nxb Thanh Hóa, 2016 

ISBN: 978-604-74-2545-7 

28.  Những hình thức giáo dục thẩm mỹ 

TS. Nguyễn Thị Thái (chủ 

biên) 

ThS. Nguyễn Tiến Thành 

ThS. Nguyễn Thị Nhung 

ThS. Phạm Văn Thắng 

ThS. Mai Thị Thanh Vân 

Nxb Thể thao và Du lịch, 2019 

ISBN: 978-604-85-0811-1 

29.  Phương pháp thể dục thể thao quần chúng 

TS.Hoàng Công Dân (chủ 

biên) 

ThS.Trịnh Ngọc Trung 

ThS.Tô Thị Hương 

ThS.Nguyễn Thanh Tâm 

ThS.Nguyễn Thành Trung 

Nxb Thể dục thể thao, 2017 

ISBN: 978-604-85-0613-1 

30.  Quản trị kinh doanh Khách sạn 
TS. Trịnh Xuân Dũng 

ThS. Mai Anh Vũ 

Nxb Thể thao và Du lịch, 2021 

ISBN: 978-604-85-0924-8 
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31.  Sản phẩm và dịch vụ thông tin 

Nguyễn Thị Nhung (chủ 

biên) 

Trịnh Văn Anh 

Đỗ Thị Thu Hương 

Lê Thị Dương 

Lê Thị Bích Hảo 

Đỗ Thị Hằng 

Nxb Khoa học và Kỹ thuật, 2019 

ISBN: 978-604-67-1335-7 

32.  

Tác động của các nhân tố tới quyết định đầu 

tư của các doanh nghiệp vào khu kinh tế Nghi 

Sơn, Thanh Hóa 

TS.Lê Thị Lan 

TS. Nguyễn Thị Hồng Lê 

ThS. Trần Tiến 

Nxb Khoa học tự nhiên và công 

nghệ, 2019 

ISBN: 978-604-913-806-5 

33.  

Thiết chế văn hóa cơ sở ở Thanh Hóa trong 

thời kỳ mới 

 

TS. Nguyễn Thị Thục (chủ 

biên) 

ThS. Vũ Văn Bình 

ThS. Hoàng Bá Khải 

ThS. Hoàng Đình Hiển 

ThS. Hoàng Thị Kim Oanh 

Nxb Thanh Hóa, 2016 

ISBN: 978-604-74-2616-4 

34.  
Thực hành nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 

cho sinh viên sư phạm nghệ thuật 

Lã Thị Tuyên (chủ biên) 

Nguyễn Thị Hồng 

Vi Minh Huy 

Lê Thị Thanh 

Nxb Thanh Hóa, 2016 

ISBN: 978-604-74-2614-0 

35.  Tiếp cận tâm hồn Việt Đào Thị Vinh 
NXB Thanh Hóa, 2014 

ISBN: 978-604-74-1150-4 

36.  
Trí tuệ xã hội của sinh viên sư phạm mầm 

non 
TS. Nguyễn Thị Hồng 

Nxb Lao động - Xã hội, 2019 

ISBN: 978-604-65-4223-0 
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37.  Tuyển tập 150 ca khúc Xứ Thanh 

Đoàn Tiến Dũng (chủ biên) 

Hoàng Thị Thanh Bình 

Nguyễn Tiến Thành 

Nxb Thanh Hóa, 2019 

ISBN: 978-604-74-4444-1 

38.  Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển xã hội 

TS. Lê Thị Hằng 

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim 

Dung 

PGS.TS. Đô Xuân Tuất 

TS. Đinh Ngọc Túy 

ThS. Nguyễn Tuyết Hạnh 

ThS. Thiều Thị Duyên 

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang 

ThS.Lê Thị Hồng Thuận 

ThS. Lê Đình Hải 

ThS. Nguyễn Việt Hà 

ThS. Nguyễn Thị Huệ 

ThS.Nguyễn Thị Lan Anh 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương 

ThS. Trần Thị Hướng 

Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020 

ISBN: 978-604-57-5584-6 

39.  
Vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ 

gia đình ở nông thôn Thanh Hóa 
TS. Đoàn Văn Trường 

Nxb Giáo dục Việt Nam, 2020 

ISBN: 978-604-0-22390-6 

40.  Xã hội học 
Nguyễn Hữu Hới - Đoàn Văn 

Trường (đồng chủ biên) 

Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020 

ISBN: 978-604-9980-98-5 

41.  Xin đừng mãi vô tình 
Nhạc sĩ - Nhà giáo Nguyễn 

Liên 
Nxb Thanh Hóa, 2011 
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42.  Xử lý tài liệu 

Nguyễn Thị Nhung (chủ biên) 

Tào Ngọc Biên 

Trịnh Tất Đạt 

Lê Ngọc Hoàn 

Lưu Vũ Nam 

Nxb Khoa học và kỹ thuật, 2019 

ISBN: 978-604-67-1311-1 

 

           TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN 


